
Trình độ Chuyên môn Số và loại chứng 
chỉ

Thiết kế công trình xây dựng 
thủy lợi, dân dụng, hạ tầng
kỹ thuật (San nền, vĩa hè,
thoát nước nội bộ)./.

KS-054-00076 12/5/2017

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình thủy lợi, dân dụng./.

GS1-054-00064 12/5/2017

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án

Thiết kế công trình xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật (San nền,
vĩa hè, thoát nước nội bộ)

KS-054-00085 12/5/2017

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" hạ tầng
kỹ thuật (San nền, vỉa hè,
thoát nước nội bộ)

GS1-054-00112 12/5/2017

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án
Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" dân
dụng, hạ tầng kỹ thuật.

4/5/2011

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án
Thiết kế kết cấu xây dựng
công trình dân dụng./. 3/7/2014

Giám sát thi công "Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dụng và công
nghiệp, thủy lợi, HTKT (san
nền, vỉa hè, thoát nước nội
bộ)./.

GS1-054-00041 12/5/2017

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án
Thiết kế kết cấu công trình
xây dựng giao thông (cầu
đường bộ); Thiết kế công
trình xây dựng HTKT (san
nền, vỉa hè, thoát nước nội
bộ)

KS-054-00209 4/20/2019

DÁNH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

Thời hạnTT Họ và tên
Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

Kỹ sư XD Thủy 
lợi và Thủy 

điện, Cử nhân 
Sư phạm Tiếng 

Anh

Hoàng Thiện

4 Phan Thanh Lộc Kỹ sư XD Dân 
dụng

1

3 Hòang Trọng Bình

Kỹ sư XD 
DD&CN; Cử 
nhân Kinh tế 

Kế toán

2 Nguyễn Trọng 
Khuyến

Kỹ sư XD Thủy 
lợi và Thủy 

Điện



Giám sát thi công "Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình giao thông (cầu, đường
bộ), dân dụng và công
nghiệp, HTKT (san nền, vỉa
hè, thoát nước nội bộ)

GS1-054-00105 12/5/2017

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0021
Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án

Giám sát thi công"xây dựng
và hoàn thiện" công trình
dân dụng và công nghiệp./.

GS1-054-00263 9/2/2019

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án
Giám sát thi công "Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dụng; công trình
HTKT (San nền, vĩa hè,
thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00260 9/2/2019

Chứng nhận nghiệp vụ
nghiệm thu hoàn công,
QLDA và thanh quyết toán

Thiết kế kết cấu xây dựng
công trình dân dụng./. 3/7/2014

Giám sát thi công "xây dựng
và hoàn thiện" công trình
dân dụng và công nghiệp,
HTKT (san nền, vĩa hè,
thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00104 12/5/2017

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án
Giám sát thi công "xây dựng
và hoàn thiện" công trình
thủy lợi, dân dụng, HTKT
(san nền, vĩa hè, thoát nước
nội bộ)./.

GS1-054-00062 12/5/2017

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án
Giám sát thi công "Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dụng, công trình
HTKT (san nền, vỉa hè,
thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00730 9/4/2017

9 Ngô Kim Quang Kỹ sư Xây 
dựng Thủy lợi

10 Trần Trọng Phúc
Kỹ sư XD Dân 
dụng và công 

nghiệp

8 Hồ Đức Tường Kỹ sư XD 
DD&CN

6 Lê Đình Minh Kỹ sư XD 
DD&CN

7 Nguyễn Thắng Duy Kỹ sư XD Thủy 
lợi - Thủy điện

5 Cao Huy Phương KS XD Cầu 
đường



Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án

Giám sát thi công "xây dựng
và hoàn thiện" công trình
dân dụng và công nghiệp,
công trình HTKT (san nền,
vĩa hè, thoát nước nội bộ)./. 

GS1-054-00269 7/20/2019

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án

12 Văn Tiến Dũng
Kỹ sư điện kỹ
thuật, Cử nhân
kinh tế Kế toán

Giám sát thi công công trình
điện dân dụng và công
nghiệp./.

GS1-054-00395 26/05/2020

13 Phan Văn Hoàng 
Tiến

Kỹ sư XD
DD&CN

Giám sát thi công "Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dựng và công
nghiệp./.

GS1-054-00590 9/9/2016

14 Phan Ngọc Cương Kỹ sư XD
DD&CN

Giám sát thi công "Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dụng./.

GS1-054-00780 4/1/2018

15 Trần Duy Hoàng Kỹ sư XD
DD&CN

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dụng./.

GS1-054-00859 12/1/2018

Giám sát thi công "xây dựng
và hoàn thiện" công trình
dân dụng./.

GS1-054-00960 4/14/2020

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0206
Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án

17 Trần Đại Đồng Kỹ sư XD
DD&CN

Giám sát thi công "xây dựng
và hoàn thiện" công trình
dân dụng và công nghiệp./.

GS1-054-00136 3/30/2017

18 Hà Anh Tuấn Kỹ sư XD
DD&CN

Giám sát thi công "xây dựng
và hoàn thiện" công trình
dân dụng và công nghiệp./.

GS1-054-00505 1/28/2016

19 Nuyễn Đoàn Bích 
Phương

Kỹ sư XD
DD&CN

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dụng./.

GS1-054-00932 1/5/2020

20 Nguyễn Đình Công Kỹ sư XD
DD&CN

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình dân dụng./.

GS1-054-00807 7/1/2018

21 Nguyễn Huy Hoàng Kỹ sư Điện Kỹ
thuật

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình điện dân dụng./.

GS1-054-00973 26/05/2020

11 Hoàng Quốc Hưng

Kỹ sư XD Dân 
dụng và công 
nghiệp; Cử 
nhân kinh tế 

QTKD

16 Nguyễn Duy

Kỹ sư XD 
DD&CN; Kỹ sư 
Cơ khí - Công 
trình; Cử nhân 
kinh tế QTKD



22 Lê Đình Nhơn KS XD Cầu
đường

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình giao thông (cầu, đường
bộ)./.

GS1-054-00802 7/1/2018

23 Nguyễn Anh Long
KS Kỹ thuật cơ
sở hạ tầng (Cấp
thoát nước)

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình cấp thoát nước./.

GS1-054-00821 8/7/2018

24 Lê Văn Trung KS XD Cầu
đường

Giám sát thi công " Xây
dựng và hoàn thiện" công
trình giao thông./.

GS1-054-00360 12/11/2014

25 Nguyễn Thị Hương 
Giang

Kỹ sư XD Kỹ
thuật công trình
xây dựng

26 Phan Xuân Vinh Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình
dân dụng và công nghiệp;
thiết kế tổng mặt bằng xây
dựng./.

KTS.054-0052 1/15/2014

27 Dương Nhật Phong Kiến trúc sư

28 Nguyễn Đăng 
Quang

Kỹ sư Kinh tế
Xây dựng và
Quản lý dự án

29 Nguyễn Hữu Thế
Kỹ sư Kinh tế
Xây dựng và
Quản lý dự án

30 Ng. Trịnh Kiều Liên
Cử nhân khoa
học Địa chất
công trình

Chứng nhận nghiệp vụ quản
lý dự án

31 Trần Thọ Tuấn
Cử nhân khoa
học Địa chất Kỹ
thuật

Chứng chỉ nghiệp vụ bồi 
dưỡng kế toán trưởng
Chứng nhận nghiệp vụ quản 
lý dự án

33 Trịnh Huy Cường
Cử nhân Luật;
Cử nhân kinh tế
kế toán

Chứng nhận nghiệp vụ quản 
lý dự án, hợp đồng và thanh 
quyết toán vốn ĐTXD CT

34 Lê Vũ Trùng 
Dương

Cử nhân Kinh
tế QTKD

35 Lê Thị Nam 
Phương

Cử nhân kinh tế
Kế toán

36 Lê Thị Bê Cử nhân Luật

37 Ngô Ngọc Mùi Cử nhân kinh tế
Kế toán

32 Hà Hữu Cường Cử nhân kinh tế 
Kế toán



38 Tôn Thất Tú
Cử nhân kinh tế
QTKD; Cử
nhân Tin học

39 Ng. Thị Khánh 
Hồng

Cử nhân kinh tế
Kế toán

40 Nguyễn Anh Sơn Bằng lái xe
hạng B2

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TP HUẾ
GIÁM ĐỐC

Hoàng Thiện


